
STT Họ và tên Chi Số tiền

1 Chi 1 (trích quỹ bản chi) 1 5,000,000

2 GĐ ông Phạm Anh Tuấn 1 25,000,000

3 GĐ ông Phạm Văn Lộc 1 10,000,000

4 GĐ ông Phạm Văn Lân 1 10,000,000

5 GĐ cháu Phạm Tuấn Anh (ô Phúc) 3,000,000

6 GĐ ông Phạm Quốc Bình 1 5,000,000

7 GĐ cụ Phạm Văn Cát 1 5,000,000

8 GĐ ông Phạm Văn Dũng 1 1,000,000

9 GĐ ông Phạm Văn Hoàn 1 1,000,000

10 GĐ ông Phạm Văn Hùng 1 5,000,000

11 GĐ cháu Phạm Thu Hằng (ô Xuân) 100,000

12 GĐ cháu Phạm Thị Lan (ô Chinh) 1,000,000

13 GĐ ông Nguyễn Văn Lập 1 1,000,000

14 GĐ ông Phạm Tiến Thành 1 5,000,000

15 GĐ bà Nguyễn Thu Hằng 1 500,000

16 GĐ bà P T Văn (cụ Đồng Giá) 1 500,000

17 Các con cụ PThị Thi (CụBa Cầm) 1 2,000,000

18 GĐ bà Phạm Thị Liên (cụ Độ) 1 100,000

19 GĐ ông Phạm Văn Tân (cụ Độ) 1 100,000 80,300,000

XXX

Ban khánh tiết trích quỹ họ 5,000,000 5,000,000

XXX

1 GĐ ông Phạm Gia Đạo 2 5,000,000

2 GĐ ông Phạm Gia Phú 2 15,000,000

3 GĐ ông Phạm Đình Vượng 2 6,000,000

4 GĐ ông Phạm Quy Ba 2 2,000,000

5 GĐ ông Phạm Gia Cần 2 500,000

Làm lễ ngày 19, 20, 21 - 10 năm Nhâm Dần (12, 13, 14 - 11 - 2022)

Họ Phạm Đại Tôn thôn Lai Xá

LÀM LỄ PHẢ ĐỘ TỔ TIÊN

CÁC GIA ĐÌNH CÔNG ĐỨC TIỀN

                …………………………...….



6 GĐ ông Phạm Như Trung 2 1,000,000

7 GĐ bà Phạm T Thúy Nga 2 500,000

8 GĐ cháu Phạm T Thúy Mai 2 500,000

9 GĐ cháu Phạm T Chi Lê 2 300,000

10 GĐ bà Đinh Thị Chúc 2 1,000,000

11 GĐ ông Phạm Gia Dũng 2 1,000,000

12 GĐ bà Lương Thị Thìn 2 500,000

13 GĐ bà Phạm Thị Hạnh 2 500,000

14 GĐ bà Phạm Thị Lan 2 500,000

15 GĐ bà Phạm Thị Thược 2 500,000

16 GĐ ông Phạm Đức Thành 2 1,000,000

17 GĐ ông Nguyễn Văn Hải (ô Điểm) 2 200,000

18 GĐ bà Phạm Thị Oanh (cụ Yên) 2 500,000

19 GĐ cụ Phạm Văn Trọng 2 2,000,000

20 GĐ bà Hoa Quý 2 500,000

21 GĐ cụ Phạm Thị Độ 2 500,000

22 GĐ cụ Phạm Văn Cường 2 500,000

23 GĐ cụ Phạm Văn Quy (cụ Hỷ) 2 500,000

24 GĐ cụ Phạm Văn Thục (cụ Hỷ) 2 1,000,000

26 GĐ cụ Phạm Thị Thảo (cụ Hỷ) 2 500,000

27 GĐ ông P Ngọc Tuấn (cụ Quân) 2 1,000,000

28 GĐ cháu Phạm Tiến Dũng (Liên) 2 500,000

29 GĐ ông Phạm Gia Địch (Oanh) 2 500,000

30 GĐ ông Phạm Như Toản 2 500,000

31 GĐ ô P Như Giang cùng anh em 2 5,000,000

32 GĐ cụ Phạm Văn Tám 2 5,000,000

33 GĐ cụ Phạm Văn Mười (tức Thú) 2 5,000,000

34 GĐ cụ Phạm Văn Nên 2 500,000

35 GĐ cháu P Thanh Loan (ô Thái) 2 500,000

36 GĐ ông Phạm Mạnh Cường 2 500,000

37 GĐ bà Phạm Thị Thủy 2 500,000

38 GĐ Phạm Thị Thu 2 500,000

39 GĐ ông Phạm Gia Hiển 2 500,000



40 GĐ bà Phạm Thị Hiền (cụ Năm) 2 200,000

41 GĐ Phạm Thị Minh 2 200,000

42 GĐ bà PThị Yến (cụ Đồng Giá) 2 500,000

43 GĐ bà Phạm Thị Bích (cụ Cập) 2 500,000

44 GĐ ông P Văn Toản (cụ Khang) 2 500,000

45 GĐ ông Phạm Văn Hùng (cụ Tỵ) 2 500,000

46 GĐ Vương Tất Đồng (Di trạch) 200,000

47 GĐ ông Phạm Như Ý 2 200,000

48 GĐ ông Phạm Bính (cụ Văn) 2 100,000

49 GĐ cụ Văn (Bảy) 2 1,000,000

50 Cụ Phạm Thị Khương 2 200,000

51 GĐ bà Phạm Thị Canh 2 500,000

52 GĐ ông Phạm Văn Tâm 2 1,000,000

53 GĐ ông Phạm Ngọc Điền 2 3,000,000

54 GĐ bà Phạm Thị Nhâm (Điền) 2 500,000

55 GĐ cụ Phạm Thị Hỷ 2 500,000

56 GĐ cụ Nguyễn Thị Tâm (Vượng) 2 500,000

57 GĐ bà Nguyễn Thị Dung (Cường) 2 500,000

58 GĐ ông Phạm Ngọc Kính 2 500,000

59 Chi 2 (trích quỹ bản chi) 2 4,000,000

60 GĐ bà Phạm Thị Hương 2 500,000

61 GĐ ông Phạm Ngọc Toàn 2 2,000,000

62 GĐ ông Phạm Ngọc Chú 2 1,000,000

63 GĐ ông Phạm Gia Thắng (Kim) 2 1,000,000

64 GĐ cụ Phạm Thị Lan (Hỷ) 2 500,000

65 GĐ bà Phạm Thị Thanh Xuân 2 500,000

66 GĐ ông P Văn Tuấn (Khang) 2 1,000,000

67 GD ông P Văn Hùng (cụ Uyển) 2 500,000

68 GĐ bà Phạm Thị Huyền (ô Kính) 2 200,000

69 GĐ cụ Nguyễn Thị Vân (ô Liêu) 2 1,000,000

70 GĐ bà Ng Thị Thanh (cụ Quân) 2 200,000

71 GĐ bà P Thị Phương (cụ Quân) 2 200,000

72 GĐ bà Nguyễn Thị Phúc 
2 2,000,000



cháu ngoại cụ Trường

73 GĐ ông P Như Toàn (cụ Yên) 2 500,000

74 GĐ ông Ph Huy Minh (cụ Thư) 2 500,000

75 GĐ ông Phạm Vũ Hải (cụ Lễ) 2 200,000

76 GĐ ông Phạm Như Dũng (cụ San) 2 500,000

77 GĐ Phạm Thị Liên (bà Hà) 2 300,000

78 Các bà: Hải, Hảo, Thành, Lộc 2 500,000

79 GĐ ông P Đức Toàn (cụ Năm) 2 200,000

80 GĐ cháu Phạm Thu Thủy (ô Ý) 2 100,000

81 GĐ cháu P T Minh Phương (ô Ý) 2 100,000 91,100,000

XXX

1 GĐ ông Phạm Văn Cường 3 5,000,000

2 GĐ bà Phạm Thị Châu 3 200,000

3 GĐ ông Phạm Văn Đại 3 500,000

4 GĐ cụ Ước (Thượng Mỗ) 3 500,000 6,200,000

XXX

1 GĐ cụ Phạm Văn Lợi 4 11,000,000

2 GĐ cụ Phạm Văn Bối 4 1,000,000

3 GĐ cụ Phạm Văn Ngọ 4 1,000,000

4 GĐ cụ Phạm Văn Tín 4 1,000,000 14,000,000

XXX

1 Bà Lương Thị Tuyết 5 100,000

2 Phạm Huy Thuyết 5 1,000,000

3 GĐ cụ Đông Thị Tám 5 1,000,000

4 GĐ bà Quý (Ốc) 5 200,000

5 GĐ bà Phạm Thị Quý 5 100,000

6 GĐ ông Phạm Văn Hà 5 1,000,000

7 GĐ ông Ng Văn Tiến (cụ Phúc) 5 500,000

8 GĐ bà Lương T Phương (Thanh) 5 500,000

9 GĐ bà Phạm Thị Mên 5 200,000

10 GĐ ông Phí Văn Thắng (cụ Mỗ) 5 200,000

11 GĐ bà Phạm Thị Thảo 5 100,000

12 GĐ cụ Phạm Văn Đồng 5 500,000

2 2,000,000



13 GĐ ông Nguyễn Văn Niêm 5 200,000

14 GĐ Lương Ngọc Sơn (bà Nhuận) 5 500,000

15 GĐ Phạm Thị Kim Dung 5 300,000

16 GĐ cháu Phạm Thị Kim Nga 5 200,000

17 GĐ bà Phạm Thị Nhâm (cụ Điển) 5 200,000

18 GĐ bà Phạm Thị Văn (cụ Điển) 5 200,000

19 GĐ ông bà Toàn (Trạm trôi) 5 200,000

20 GĐ ông bà Thành Tre (Gia Lâm) 5 200,000

21 GĐ ông Phạm Xuân Hùng 5 200,000

22 GĐ cụ Phạm Văn Hợp 5 2,000,000 9,600,000

XXX

1 GĐ ông Phạm Đức Tuấn Hùng 6 5,000,000

2 GĐ ông Phạm Đình Thịnh 6 1,000,000

3 GĐ Cụ Phạm Văn Năm 6 5,500,000

4 Chi 6 (trích quỹ bản chi) 6 5,000,000

5 GĐ ông Phạm Văn Sơn 6 2,000,000

6 GĐ bà Phan T Thanh Nghĩa (Lợi) 6 1,000,000

7 GĐ bà Phạm Thị Bích 6 1,000,000

8 GĐ ông Phạm Đình Minh 6 200,000

9 GĐ bà Phạm Thị Ngọc 6 1,000,000

10 GĐ ông Phạm Văn Bình 6 1,000,000

11 GĐ bà Phạm Thị Ngọc 6 1,000,000

12 GĐ ông Phạm Quảng Dương 6 1,000,000

13 GĐ bà Phạm Thị Lý 6 500,000

14 GĐ ông Phạm Văn Dung 6 1,000,000

15 GĐ ông Phạm Văn Hòa ( cụ Giần) 6 2,000,000

16 GĐ ông Phạm Văn Chung 6 500,000

17 GĐ Phạm Chiến Thắng 6

18 GĐ Phạm Gia Thịnh 6

19 GĐ Phạm Quốc Tín 6

20 GĐ Phạm Minh Chi 6

21 GĐ bà Phạm Thị Mùi (cụ Năm) 6 500,000

22 GĐ bà Đỗ Thị Dẻo (cụ Bốn) 6 200,000

1,000,000



23 GĐ ông Phạm Anh Mỹ (cụ Quý) 6 1,000,000

24 GĐ Phạm Chính Trung 6

25 GĐ Phạm Thanh Thảo 6

26 GĐ Phạm Thùy Trang 6

27 GĐ Lưu Thanh Hà 6

28 GĐ Nguyễn Thị Tỵ 6

29 GĐ Tuấn Thị Vân 6 500,000

30 GĐ ông Phạm Văn Đông 6 500,000

31 GĐ Phạm Văn Thành 6 500,000

32 GĐ bà Phạm Thị Oanh (cụ Năm) 6 500,000

33 GĐ Phạm Đình Cương 6 500,000

34 GĐ Phạm Hoàng Giang 6 500,000

35 GĐ Phạm Thị Chúc 6 200,000

36 GĐ Phạm Thanh Tú 6 500,000

37 GĐ bà Phạm Thị Thành (cụ Đỗ) 6 200,000

38 GĐ ông Phạm Văn Minh 6 500,000

39 GĐ bà Phạm Thị Minh (cụ Năm) 6 500,000

40 GĐ bà Phạm Thị Hải (cụ Năm) 6 500,000

41 GĐ Phạm Đình Sơn 6 200,000

42 GĐ Phạm Đình Bắc 6 200,000

43 GĐ Phạm Đình Hải 6 200,000

44 GĐ bà Phạm Thị Ngọ (Quang) 6 500,000

45 GĐ cụ Nguyễn Thị Liên 6 500,000

46 GĐ cháu Phạm Ngọc Thành 6 200,000

47 Con cháu cụ Phạm Đình Phúc 6 1,000,000

48 Con cháu cụ Phạm Đình Chước 6 500,000

49 GĐ ông Phạm Đình Cử 6 500,000

50 GĐ ông Phạm Văn Khánh 6 800,000

51 GĐ bà Bùi Thị Lý 6 500,000

52 GĐ ông Phạm Chí Cương 6 500,000

53 GĐ ông Phạm Đình Thịnh 6 100,000

54 GĐ cháu P Ngọc Toàn (ô Thịnh) 6 230,000

55 GĐ Vg Tất Đồng DiTrạch (bà Tỵ) 200,000

400,000



56 Bà Mậu, bà Lai, ông Duệ 

(con cụ Sáu,  ở Cao trung)

57 GĐ bà Phạm Thị Hà (Cụ Hiệp) 6 500,000

58 GĐ cụ Phạm Văn Học 6 1,000,000

59 GĐ Phạm Văn Minh (ô Quang) 6 500,000

60 GĐ ông Đỗ Văn Nghiêm (bà Bích) 6 300,000

61 GĐ ông Phạm Đình Chính 6 200,000

62 GĐ ô Ng Duy Ngọc (cụ Canh) 6 200,000

63 GĐ bà Phạm Thị Thuận 6 200,000

64 GĐ cụ Nguyễn T Thoải (Nguyên) 6 1,000,000

65 GĐ bà Phạm Thị Xuân (Trường) 6 500,000

66 GĐ ông Phạm Đình Dũng 6 500,000

67 GĐ bà Nguyễn Thị Tuyết (Sính) 200,000 49,430,000

XXX

1 GĐ ông Sáng (sau nhà thờ) 500,000

2 Các gia đình đặt lễ bàn thờ Tổ 160,000

3 Tổ trông xe gửi lại 200,000 860,000

4 GĐ ông Phạm Tiến Đức 2 1,000,000

(Công đức ngày 17 - 12 - 2022)

5 GĐ ông Phạm Việt Dũng 5 1,000,000

(Công đức ngày 3 - 1 - 2023)

GĐ cháu Phạm Lưu Nghĩa 5 500,000

(Công đức ngày 4 - 2 - 2023) 2,500,000

Tổng thu = 258,990,000

Tổng chi = 186,520,000

72,470,000

Phạm Văn Sang Phạm Như Trung

Trưởng ban khánh tiết                                                      Thư ký

Thủ quỹ 

1,000,0006

Nhập quỹ = 



Phạm Gia Dũng


